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I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Lòng đố kị có thể gắn với sự hiếu thắng, một tâm lí chứng tỏ mình không thua chúng kém bạn, thậm chí hơn người. Tính hiếu thắng có thể có tác dụng kích thích người ta phấn đấu, cạnh tranh vượt lên người khác, có ý nghĩa tiến bộ nhất định. Tâm lí đố kị ngược lại, chỉ là sự biến dạng của lòng hiếu thắng. Đó là tâm lí của kẻ thất bại. Động cơ kích thích giảm sút, mà ý muốn hạ thấp, hãm hại người khác để thỏa lòng ích kỉ tăng lên. Phân tích lòng đố kị, nhà triết học cổ đại Hi Lạp A-ri-xtốt đã nói: “Người đố kị sở dĩ dằn vặt, đau đớn không chỉ vì cảm thấy mình thua kém mà còn vì phải nhìn thấy người khác thành công”. Nhà triết học đã chỉ ra thực chất kẻ đố kị là kẻ không muốn nhìn thấy người khác thành công.

Trên thực tế, không một lòng đố kị nào có thể ngăn cản được người khác thành công, cho nên lòng đố kị chỉ có hại cho bản thân kẻ đố kị. Nó vừa làm cho kẻ đố kị không được sống thanh thản, luôn dằn vặt khổ đau vì những lí do không chính đáng, lại vừa có thể dẫn họ đến những mưu đồ xấu xa, thậm chí phạm tội ác. Kẻ đố kị không hiểu rằng,“ngoài trời còn có trời” (cao hơn), “ngoài núi còn có núi” (cao hơn), mình tài giỏi còn có người tài hơn.

Lòng đố kị là một tính xấu cần khắc phục. Con người cần phải có lòng cao thượng, rộng rãi, biết vui với thành công của người khác. Tình cảm cao thượng không chỉ giúp con người sống thanh thản, mà còn có tác dụng thúc đẩy xã hội và đồng loại tiến bộ.

 (Theo Băng Sơn, Dẫn theo Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai)

Câu 1: Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? (0.5 điểm)
Câu 2: Theo tác giả, lòng đố kị bắt nguồn từ những nguyên nhân nào? (1.0 điểm)
Câu 3: Nêu tác dụng của thao tác lập luận so sánh được sử dụng trong đoạn trích trên.(1.0 điểm)

Câu 4: Lòng đố kị gây nên những tác hại gì? Theo anh/chị, con người cần phải làm gì khi bản thân nảy sinh lòng đố kị? (1.5 điểm)
II. LÀM VĂN (6.0 điểm)

Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau:


Sao anh không về chơi thôn Vĩ?

Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên.

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây,

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay…

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,

Có chở trăng về kịp tối nay?

(Trích Đây thôn Vĩ Dạ, Hàn Mặc Tử, Ngữ văn 11, tập hai, NXB Giáo dục)
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HƯỚNG DẪN CHUNG :


Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của đề và hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.

Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

Sau khi cộng điểm toàn bài mới làm tròn điểm theo quy định (0.25 làm tròn thành 0.5; 0.75 làm tròn thành 1.0)

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM :

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (4.0 điểm)

Câu 1: Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt chính : Nghị luận (0.5 điểm)
Câu 2: Theo tác giả, lòng đố kị bắt nguồn từ những nguyên nhân :

- Sự ích kỉ, ghen tị, không muốn thấy người khác thành công. (0.5 điểm)
- Ý muốn hạ thấp, hãm hại người khác.(0.5 điểm)
Câu 3: 

- Thao tác lập luận so sánh được sử dụng trong đoạn trích: So sánh biểu hiện khác nhau lòng đố kị và tính hiếu thắng. (0.25 điểm)

- Tác dụng: Thao tác lập luận so sánh cho thấy sự khác biệt giữa lòng đố kị và tính hiếu thắng, từ đó làm nổi bật những tác hại của lòng đố kị. (0.75 điểm)
Câu 4: 

Học sinh trình bày theo cách hiểu riêng của mình. Câu trả lời cần hợp lí, có sức thuyết phục.

Có thể trả lời theo hướng sau :

- Lòng đố kị gây nên nhiều tác hại: (1.0 điểm)

+ Khiến bản thân kẻ đố kị phải sống trong dằn vặt, đau đớn, thậm chí sa vào tội ác. + Kìm hãm sự phát triển xã hội và sự tiến bộ của nhân loại. 

- Vì vậy, khi bản thân nảy sinh lòng đố kị, con người cần biết thức tỉnh, đấu tranh với bản thân để vượt lên, từ bỏ thói xấu nguy hại này. (0.5 điểm)
II. LÀM VĂN (6.0 điểm)

a. Yêu cầu về kĩ năng : (0.5 điểm)

- Học sinh biết cách viết bài văn nghị luận văn học, bố cục chặt chẽ, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ…

- Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu… 

b. Yêu cầu về kiến thức :

Học sinh trình bày theo cách hiểu riêng của mình. Câu trả lời cần hợp lí, có sức thuyết phục.

Có thể trả lời theo hướng sau :

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, luận đề, trích thơ. (0.5 điểm)

- Bức tranh thôn Vĩ buổi ban mai tươi đẹp tràn đầy sức sống. (1.75 điểm)

- Bức tranh thôn Vĩ buổi hoàng hôn – bức tranh tâm trạng. (1.75 điểm)

- Nghệ thuật: hình ảnh giàu sức gợi, so sánh, nhân hóa giọng điệu tươi vui chuyển sang đau buồn da diết… (1.0 điểm)

- Nhận xét chung về giá trị nội dung và nghệ thuật đoạn thơ, tác phẩm (0.5 điểm)
